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QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá công ty nhà nước

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 06 năm 2005 của Chính phủ về

giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá công ty nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội

đồng quản trị Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

QUY CHẾ

 

BÁN ĐẤU GIÁ CÔNG TY NHÀ NƯỚC

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D16913


(Ban hành kèm theo Quyết định số 330/2005/QĐ-TTg ngày 13/12/2005

của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc bán đấu giá toàn bộ một công ty nhà nước độc lập,

công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước, bộ phận công ty

nhà nước (gọi chung là doanh nghiệp), được cơ quan có thẩm quyền quyết định đưa

ra bán đấu giá.

2. Quy chế này không áp dụng đối với các doanh nghiệp là nông trường, lâm trường

quốc doanh; việc bán tài sản riêng lẻ của doanh nghiệp.

Điều 2. Các từ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau

1. Bán đấu giá doanh nghiệp là việc chuyển đổi sở hữu có thu tiền toàn bộ doanh

nghiệp sang sở hữu tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân khác bằng phương pháp bán

cạnh tranh, công khai.

2. Cơ quan quyết định bán đấu giá doanh nghiệp (người bán) là người đại diện cho

chủ sở hữu hoặc người được uỷ quyền, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở

hữu trong việc bán đấu giá doanh nghiệp như quy định tại Điều 54 Nghị định số

80/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 06 năm 2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh

doanh, cho thuê công ty nhà nước.

3. Ban Chỉ đạo bán đấu giá do cơ quan quyết định bán doanh nghiệp thành lập để

thực hiện việc bán đấu giá theo quy định của Quy chế này.

4. Người làm chứng là một công chứng viên tham gia chứng kiến phiên bán đấu giá.

5. Nhà đầu tư là những tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá thuộc đối tượng được quy

định tại Điều 3 của Quy chế này.

6. Người trả giá là người mua hoặc người đại diện hợp pháp cho người mua tham

gia trả giá tại phiên bán đấu giá và ký biên bản bán đấu giá (nếu thắng trong phiên

đấu giá).



7. Giá khởi điểm để bán đấu giá là mức giá tối thiểu do cơ quan quyết định bán

doanh nghiệp công bố để làm cơ sở cho việc đấu giá.

8. Giá bán doanh nghiệp là mức giá cao nhất mà người mua trả tại phiên bán đấu

giá.

9. Số tiền mua doanh nghiệp là khoản tiền mà người mua phải trả trên cơ sở giá bán

doanh nghiệp sau khi đã áp dụng các chế độ ưu đãi giảm giá (nếu có).

10. Biên bản bán đấu giá là văn bản ghi nhận các chi tiết về phiên đấu giá (kết quả

phiên đấu giá, người mua, người bán, giá bán hoặc lý do phiên đấu giá không

thành).

Điều 3. Nhà đầu tư tham gia đấu giá

Nhà đầu tư tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm:

1. Các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt

động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài được đầu tư theo quy định của pháp luật Việt

Nam.

3. Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự, trừ những người không được

thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 9 của

Luật Doanh nghiệp.

4. Người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài được phép đầu tư tại Việt Nam.

Điều 4. Tổ chức bán đấu giá, địa điểm bán đấu giá

1. Tổ chức bán đấu giá là các Công ty tư vấn tài chính, Công ty chứng khoán do cơ

quan quyết định bán doanh nghiệp lựa chọn theo hình thức chỉ định để ký hợp đồng

thuê.

2. Địa điểm bán đấu giá.

a) Đấu giá công khai tại các tổ chức có chức năng và năng lực bán đấu giá như:

Công ty tư vấn tài chính, Công ty chứng khoán đối với các doanh nghiệp có tổng giá

trị tài sản sau khi xác định lại dưới 30 tỷ đồng;

b) Đấu giá công khai tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán đối với các doanh

nghiệp có tổng giá trị tài sản sau khi xác định lại từ 30 tỷ đồng trở lên.



Cơ quan quyết định bán doanh nghiệp lựa chọn và quyết định địa điểm bán đấu giá.

Điều 5. Điều kiện để bán đấu giá doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp được đưa ra bán đấu giá là doanh nghiệp đã được xử lý các tồn tại

về tài chính theo quy định hiện hành của nhà nước; được hỗ trợ tài chính để giải

quyết hết số lao động theo quy định của pháp luật về lao động và chính sách đối với

lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước như quy định tại Điều 17

Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 06 năm 2005 của Chính phủ.

2. Sau khi xử lý tài chính, xác định lại giá trị, giá khởi điểm (không bao gồm giá trị

quyền sử dụng đất) để bán doanh nghiệp phải là số dương đối với trường hợp bán

có kế thừa nợ. Trường hợp không kế thừa nợ thì giá khởi điểm tối thiểu phải đủ để

thanh toán các khoản nợ phải trả.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người mua

1. Thực hiện các cam kết trong hợp đồng kinh tế được ký kết giữa người bán và

người mua.

2. Người mua doanh nghiệp tiếp tục tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại

doanh nghiệp; kế thừa các khoản nợ, thực hiện quyền chủ nợ đối với các khoản nợ

phải thu và nghĩa vụ khách nợ đối với các khoản nợ phải trả (trường hợp bán có kế

thừa nợ) của doanh nghiệp.

3. Quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài tham gia mua doanh nghiệp phụ thuộc vào hình thức doanh nghiệp

được chuyển đổi sau khi mua theo quy định của pháp luật Việt Nam và quyết định

của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà nước bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người mua doanh nghiệp.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. QUY TRÌNH BÁN ĐẤU GIÁ

Điều 7. Chuẩn bị bán đấu giá

1. Căn cứ kế hoạch chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước được Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt, cơ quan quyết định bán doanh nghiệp lựa chọn và ra quyết định bán



doanh nghiệp theo hình thức đấu giá, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo bán đấu giá.

Ban Chỉ đạo bán đấu giá có tối đa 5 người. Cơ quan quyết định bán đấu giá doanh

nghiệp quyết định số lượng, cơ cấu thành viên Ban Chỉ đạo bán đấu giá.

2. Xác định giá trị doanh nghiệp.

a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định bán đấu giá doanh

nghiệp, trên cơ sở báo cáo quyết toán quý tại thời điểm gần nhất, Giám đốc doanh

nghiệp phải hoàn thành các công việc sau đây:

- Kiểm kê, phân loại, đánh giá lại tài sản, công nợ.

- Lập danh sách lao động.

- Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ giấy tờ pháp lý, hợp đồng chưa thanh lý, các giấy

chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và đất đai của doanh nghiệp.

- Lập hồ sơ bán đấu giá doanh nghiệp, mô tả khái quát hiện trạng thực tế công nghệ,

tài sản, tình hình tài chính, công nợ, trình độ và cơ cấu lao động.

Gửi các tài liệu trên cho Ban Chỉ đạo bán doanh nghiệp và cơ quan tài chính cùng

cấp. Giám đốc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực

của các thông tin trên.

b) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp,

Ban Chỉ đạo bán đấu giá phải thực hiện việc tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp

theo quy định sau:

- Đối với các doanh nghiệp có tổng giá trị tài sản theo sổ kế toán trên 30 tỷ đồng,

Ban Chỉ đạo bán đấu giá doanh nghiệp lựa chọn để chỉ định và ký hợp đồng thuê tổ

chức định giá trong danh sách do Bộ Tài chính công bố hàng năm. Thời gian xác

định giá trị doanh nghiệp tối đa là 30 ngày.

- Đối với các doanh nghiệp có tổng giá trị tài sản theo sổ kế toán dưới 30 tỷ đồng,

Ban Chỉ đạo bán đấu giá doanh nghiệp lựa chọn để chỉ định tổ chức định giá hoặc

giao cho doanh nghiệp tự xác định giá trị doanh nghiệp.

Giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm để bán đấu giá không bao gồm giá trị quyền sử

dụng đất, kể cả trường hợp doanh nghiệp đã được Nhà nước giao đất (doanh

nghiệp đã nộp tiền sử dụng đất).


